Bản câu hỏi khảo sát
Các phụ huynh kính mến, quí vị đề nghị tư vấn cho con em mình tại Phòng tư vấn xã hội/Trung tâm sư phạm đặc biệt. Việc quí vị điền vào bản câu hỏi khảo sát này một cách cẩn thận sẽ giúp chúng tôi rất nhiều. Những thông tin mà quí vị cung cấp sẽ được chúng tôi giữ kín và chỉ dành cho mục đích đánh giá những vướng mắc của trẻ cũng như việc tìm biện pháp khắc phục những khó khăn đó. Đối với những câu hỏi có sẵn lựa chọn, quí vị hãy khoanh tròn (nếu là trả lời trên giấy) hoặc đánh dấu đậm (nếu là trả lời trên máy tính), đối với những câu hỏi cần thông tin khác, xin vui lòng viết rõ.
	Tên của trẻ:
	
	Họ của trẻ:
	

	Ngày sinh:
	

	Địa chỉ cư trú trước đây (quốc gia), quốc tịch:
	

	Địa chỉ cư trú hiện tại:
	

	Trường, lớp:
	



Về gia đình
	Mẹ của trẻ:
	

	Năm sinh:
	
	Trình độ học vấn:
	

	Nghề nghiệp trước đây:
	
	Nghề nghiệp tại Séc:
	

	Bố của trẻ:
	

	Năm sinh:
	
	Trình độ học vấn:
	

	Nghề nghiệp trước đây:
	
	Nghề nghiệp tại Séc:
	

	Bố mẹ cùng sống chung:
	 có – không 
	Gia đình: trọn vẹn – không trọn vẹn (ly dị, qua đời) – đi bước nữa 

	Những người khác trong gia đình cùng tham gia nuôi dạy con trẻ: (ví dụ: ông bà, vú em)
	

	Anh chị em của trẻ (tên và họ, năm sinh, trường, lớp):






Tình trạng gia đình hiện tại
	Thời gian cha mẹ sang CH Séc:
	

	Thời gian trẻ sang CH Séc:
	

	Hoàn cảnh sang CH Séc: 
	

	Việc thích nghi của cha mẹ vào môi trường mới: 
	tốt – xấu (lý do):
	

	Việc thích nghi của trẻ vào môi trường mới: 
	tốt – xấu (lý do):
	

	Thời gian dự kiến sẽ cư trú tại CH Séc:  
	


Môi trường giao tiếp trong gia đình
	Tiếng mẹ đẻ của người mẹ:
	
	Tiếng mẹ đẻ của người cha:
	

	Trong gia đình nói những tiếng sau (theo thứ tự được sử dụng nhiều):
	

	Ngôn ngữ đứa trẻ nói:       
	1.
	mức độ:	cơ bản – tốt – rất tốt – tiếng mẹ đẻ

	
	2.
	mức độ:	cơ bản – tốt – rất tốt – tiếng mẹ đẻ

	
	3.
	mức độ: 	cơ bản – tốt – rất tốt – tiếng mẹ đẻ

	Khóa học tiếng Séc dành cho cha mẹ: đã học qua – đang học – sẽ học – không có kế hoạch học – không cần thiết
Khóa học tiếng Séc dành cho trẻ: đã học qua – đang học – sẽ học – không có kế hoạch học – không cần thiết
Trình độ tiếng Séc của đứa trẻ: không biết – bắt đầu – trung bình – trung bình khá – rất tốt



Về bản thân trẻ
Thời kỳ mang thai: không biến chứng – có biếng chứng	Tình trạng sức khỏe người mẹ lúc mang thai: tốt – xấu
Sinh nở: không biến chứng – có biếng chứng	Ngày sinh: đúng ngày – sớm hơn …… ngày – muộn hơn …… ngày
	Giấc ngủ của trẻ: ngủ ngon – không ngon, thường xuyên bị tỉnh giấc

	Bắt đầu nói 
(khi nào):
	
	Có vấn đề về ngôn ngữ:
	có – không 
	Khóa luyện âm:
	có – không – đang thực hiện 

	Biết bò:	có – không 
	Biết đi (khi nào):
	
	Kỹ năng vận động: 	hoạt bát – kém hoạt bát – vụng về

	Nằm viện (lý do, khi nào):
	

	Khám, chữa bệnh (ở đâu, khi nào):
	

	Sức khỏe ảnh hưởng đến vận động – cản trở vận động – không vận động
	

	Sử dụng các loại thuốc:
	

	Các bệnh di truyền hoặc tâm thần trong gia đình: (kể cả những vấn đề trong khi đọc, viết, tính toán, phát âm và cách hành xử)
	

	Bạn đánh giá bằng lời thế nào về tính cách, nhân phẩm con mình:
	

	Trẻ nổi bật trong lĩnh vực gì, những mặt mạnh của trẻ:
	

	Hoạt động ưa thích của trẻ trong thời gian rỗi:
	

	Sở thích, hoạt động thể thao, nghệ thuật:
	



Quá trình học tập trước đây (trước khi vào trường này)
	
	từ
	đến
	tại đâu
	

	Trường mẫu giáo
	
	
	
	
	
	
	thích nghi: tốt – dần dần – khó khăn

	Trường phổ thông cơ sở
	
	
	
	
	
	
	Năm cuối:
	

	Trường phổ thông trung học
	
	
	
	
	
	
	Năm cuối:
	

	Lưu ban: không – có
	Năn nào:
	
	Lý do: sức khỏe – học yếu – ngôn ngữ – lý do khác:
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